
TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Huyện/TX/TP

1 Trà Quốc Anh 1996
THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
974366428

traquocanhqn@gmai.c

om
Quy Nhơn

2 Võ Thị Thạch Thảo 18/04/1996 THPT Trưng Vương 332112870
thachthao.v@gmail.co

m
Quy Nhơn

3 Lê Thị Phúc 1992
Trường THPT Hùng 

Vương
358779796

lethiphuc92.qnu@gm

ail.com
Quy Nhơn

4 Nguyễn Thị Lan Nhi 15/06/1905 THPT Nguyễn Thái Học 962663603
nguyenthilannhispt34

@gmail.com
Quy Nhơn

5 Đoàn Thị Hồng Lịch 14/03/1994 Trường THPT Quy Nhơn 979306934
doanlichqn@gmail.co

m
Quy Nhơn

6 Lê Ngọc Sơn 1997 Trường THPT FPT 0387246430 SonLN19@fe.edu.vn Quy Nhơn

7 Võ Thị Nhiệm 1994 Trường THPT FPT 0387514397 NhiemVT@fe.edu.vn Quy Nhơn

8 Nguyễn Văn Ba 15/12/1985 Trung tâm GDTX Tỉnh 934256278 vanbaqnh@gmail.com Quy Nhơn

9
Nguyễn Vũ Trung 

Thịnh
11/9/1999 Trung tâm GDTX Tỉnh 359750144

nvtt1999hv2014@gm

ail.com
Quy Nhơn

10 Vương Thị Liễu 28/09/1992
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn
0377367614

vuonglieu1992@gmai

l.com
Quy Nhơn

11 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/12/1996
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn
0965494837

nguyenthingoclinh201

21996@gmail.com
Quy Nhơn

12 Đặng Thành Phước 25/12/1992
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn
0355862668

thanhphuoc25121992

@gmail.com
Quy Nhơn

Danh sách này gồm có 12 người./.

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

QUY NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Trần Văn Luân - THPT Nguyễn Thái Học

- Điện thoại: 0989689512 - Email: tranvanluan2010@gmail.com

mailto:vuonglieu1992@gmail.com
mailto:vuonglieu1992@gmail.com
mailto:nguyenthingoclinh20121996@gmail.com
mailto:nguyenthingoclinh20121996@gmail.com
mailto:thanhphuoc25121992@gmail.com
mailto:thanhphuoc25121992@gmail.com


TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Huyện/TX/TP

1 Võ Công Huân 1995 THPT số 3 Tuy Phước 382259956
voconghuan1995@gm

ail.com
Tuy Phước

2 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 23/03/1993
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
363763492

giaubinhdinh1993@g

mail.com
Tuy Phước

3 Lê Thị Yến Ly 23/11/1994
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
898230884

lethiyenly94@gmail.c

om
Tuy Phước

4 Trần Ngọc Thanh 1997 Trường THPT Xuân Diệu 367825424
tranngocthanh1024@

gmail.com
Tuy Phước

5 Phạm Ngọc Tính 20/02/1996
Trường THPT Nguyễn 

Diêu
398160150

Tinhmadrid@gmai.co

m
Tuy Phước

6 Nguyễn Thị Minh Đề 02/04/1989
Trường THPT Nguyễn 

Diêu
905595864

minhdenguyendieu@g

mail.com
Tuy Phước

7 Trần Quang 15/10/1993
THPT chuyên Chu Văn 

An
935063582

tranquangqn2017@g

mail.com
Hoài Nhơn

8
Nguyễn Thị Phương 

Mai
1996 THPT Tam Quan 382017650

nguyenthiphuongmai1

48@gmail.com
Hoài Nhơn

9 Nguyễn Thị Diễm 1997
Trung tâm GDNN-GDTX 

Hoài Nhơn
0983450753

Nguyenthidiem1997

@gmail.com
Hoài Nhơn

10 Trần Thị Thảo 1991
Trung tâm GDNN-GDTX 

Hoài Nhơn
358263605

thao50913@gmail.co

m
Hoài Nhơn

11 Nguyễn Đình Trọng 1993 THPT Hoài Ân 352445795
dinhtrong250393@gm

ail.com
Hoài Ân

12 Trần Dương Quốc Mẫn 1997
Trường THPT Nguyễn 

Huệ
383618849

hunghoang1982vl@g

mail.com
Tây Sơn

Danh sách này gồm có 12 người./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

TUY PHƯỚC, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, TÂY SƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Công Nhã - THPT Nguyễn Du

- Điện thoại: 0986065036 - Email: nhahoaihuong@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

mailto:Tinhmadrid@gmai.com
mailto:Tinhmadrid@gmai.com
mailto:minhdenguyendieu@gmail.com
mailto:minhdenguyendieu@gmail.com
mailto:hunghoang1982vl@gmail.com
mailto:hunghoang1982vl@gmail.com


TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Huyện/TX/TP

1 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 1993
Trường THPT số 3 An 

Nhơn
355058846

nguyenthimyphuc.pn9

3@gmail.com
An Nhơn

2 Nguyễn Duy Ân 20/11/1992 Trường THPT Hòa Bình 365815537 nduyaan@gmail.com An Nhơn

3 Lê Tính 23/03/1996 THPT Nguyễn Trường Tộ 334075136
letinhdhqn@gmail.co

m
An Nhơn

4 Nguyễn Đăng Tiến 1991
Trung tâm GDNN-GDTX 

An Nhơn
772.492.458

nguyendangtien79@g

mail.com
An Nhơn

5
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
1999

Trung tâm GDNN-GDTX 

An Nhơn
332.797.410

nguyenthuytrang920

@gmail.com
An Nhơn

6 Nguyễn Trúc Phương 1997 THPT số 2 Phù Cát 367.643.139
ngtrucphuongpc2@g

mail.com
Phù Cát

7 Hồ Thị Thắm 6/18/1968
Trung tâm GDNN-GDTX 

Phù Cát
986039809

thamgdtxpc68@gmail

.com
Phù Cát

8 Nguyễn Thị Hoa 12/11/1967
Trung tâm GDNN-GDTX 

Phù Cát
986177694

hoahong.gdtx@gmail.

com
Phù Cát

9 Mai Thị Như Ngọc 1996 THPT Vân Canh 328823177
mainhungoc1996@g

mail.com
Vân Canh

10 Nguyễn Thị Hảo 05/06/1995
PTDTNT THCS& THPT 

Vân Canh
977103637

kittynguyen95@gmail

.com
Vân Canh

11 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 23/02/1997
PTDTNT THCS& THPT 

Vân Canh
357500844

anhngocdhqn2322@g

mail.com
Vân Canh

Danh sách này gồm có 11 người./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

AN NHƠN, PHÙ CÁT, VÂN CANH - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Vân Trí - THPT Nguyễn Trường Tộ

- Điện thoại: 0988825587 - Email: trintt2012@gmail.com
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